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1. Giới thiệu thông tin khái quát về sản phẩm khoa học
[bookmark: _Hlk217377851]Cuốn sách “Chi tiêu quốc phòng của Mỹ: Thách thức vị thế siêu cường” do 
PGS.TS. Cù Chí Lợi làm chủ biên,  Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm  2024
Nội dung cuốn sách gồm có 02 phần
Phần 1: Cạnh tranh chiến lược và chi tiêu quốc phòng của Mỹ
Phần 2: Sức mạnh quân sự của Mỹ trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga
2. Lý do chọn sản phẩm khoa học
- Thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc về phát triển văn hoá đọc tại Học viện Chính trị khu vực 1 nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.
          -  Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Quan hệ quốc tế: + Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chuyên đề 3: “Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay”, cụ thể là phần nội dung điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam trong phần câu hỏi cốt lõi 1 và câu hỏi cốt lõi số 2. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chuyên đề 2: “ Cục diện thế giới hiện nay” của bộ môn Quan hệ quốc tế và là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích đối với môn Chính trị học.
3. Giới thiệu nội dung của sản phẩm khoa học
3.1. Nội dung tổng quan của sản phẩm khoa học
Phần 1: Cạnh tranh chiến lược và chi tiêu quốc phòng của Mỹ
Gồm các nội dung: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga hiện nay; Tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ Mỹ - Trung Quốc - Nga ; Chi tiêu quốc phòng Mỹ - Trung Quốc - Nga
Phần 2: Sức mạnh quân sự của Mỹ trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga 
 Gồm các nội dung: Tương quan sức mạnh quân sự Mỹ - Trung Quốc – Nga; Thực trạng và triển vọng cạnh tranh chiến lược  Mỹ -Trung Quốc - Nga tại một số khu vực/điểm nóng trên thế giới; Xu thế tương quan sức mạnh quân sự và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc  - Nga
	3.2. Giới thiệu nội dung cốt lõi của SPKH ( Nội dung cơ bản, quan trọng của sản phẩm khoa học thể hiện rõ việc tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; đảm bảo bản chất trường Đảng; có tính mới, cập nhật, chuyên ngành,….)
 -  Cuốn sách xuất bản tháng 10/2024, được xuất bản trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ: “Chi tiêu quốc phòng của Mỹ và tác động của nó tới cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga” nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về tiến trình phát triển địa chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới tác động của cạnh tranh chiến lược và sức mạnh quân sự của Mỹ, Trung Quốc và Nga.
- Mỹ là một nền kinh tế lớn nhất thế giới và có tham vọng bá chủ toàn cầu, và vì vậy, chi tiêu quốc phòng của Mỹ vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Với sự đầu tư những nguồn lực tài chính khổng lồ cho quân sự, quân đội Mỹ có sức mạnh vượt trội và sẵn sàng ứng phó với các thách thức toàn cầu dù ở bất kỳ địa điểm nào trên trái đất. Cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 và những bất đồng chính trị nội bộ đã làm hao hụt nguồn ngân sách cho quân đội Mỹ và tạo điều kiện cho các đối thủ vươn lên. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã cải thiện rất nhanh bằng việc hiện đại hóa các lực lượng tác chiến; quân đội Nga cũng đã củng cố sức mạnh bằng việc cho ra đời hàng loạt các vũ khí mới và hiện đại. Với sự cải thiện về sức mạnh quân sự này, Trung Quốc và Nga đang hướng tới thay đổi trật tự thế giới mà Mỹ và đồng minh tạo dựng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và thách thức vị thế siêu cường của Mỹ.
- Chi tiêu quốc phòng là một hoạt động chi ngân sách lớn của hầu hết các quốc gia. Với lợi thế về quy mô GDP, Mỹ nắm nhiều lợi thế tài chính, dễ dàng cho việc huy động nguồn lực tài chính. Một lợi thế lớn của Mỹ so với các nước khác là việc Mỹ sở hữu đồng USD, một đồng tiền mạnh và là công cụ thanh toán chủ yếu trên thế giới hiện nay. Có thể nói đây là một lợi thế vượt trội và riêng có của Mỹ. Khi nói về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga, không thể không đề cập tới việc xây dựng mạng lưới các đồng minh và đối tác của Mỹ vẫn được duy trì và mở rộng.
- Tương quan sức mạnh quân sự Mỹ - Trung Quốc - Nga trên các lĩnh vực: Sức mạnh về vũ khí chiến lược, vũ khí công nghệ cao; thực trạng và triển vọng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga tại một số khu vực/điểm nóng trên thế giới; xu thế tương quan sức mạnh quân sự và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga; viễn cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga
- Với những thách thức to lớn từ Trung Quốc và Nga trong những năm gần đây, bất chấp những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là suy giảm kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong những năm gần đây đang bắt đầu một chu kỳ mới với sự gia tăng khá nhanh mức chi tiêu hàng năm. Xu thế gia tăng chi tiêu quốc phòng sẽ được duy trì trong tương lai gần khi mà Tổng thống Joe Biden đã xác định trong chiến lược an ninh Quốc gia năm 2022 rằng những năm sắp tới là “thập kỷ quyết định” trong cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga. Sức nóng từ việc gia tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ được Trung Quốc và Nga đáp trả; một vòng xoáy chạy đua quân sự giữa Mỹ - Trung Quốc và Nga có thể sẽ được đẩy lên một mức mới.
- Gia tăng chi tiêu quân sự của Mỹ, Trung Quốc và Nga chắc chắn sẽ có những tác động to lớn tới môi trường hợp tác và phát triển toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Châu Á nơi vốn đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước những mâu thuẫn Mỹ - Trung cũng như Mỹ - Nga và nguy cơ mất an ninh gia tăng, nhiều nước đã gia tăng chi tiêu quốc phòng không chỉ tại khu vực châu Âu mà còn nhiều nước tại khu vực châu Á. Gia tăng chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa quân đội theo hướng áp dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, kết nối thông minh, vũ khí tự động,... tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến tranh và xung đột, điều này đang đặt ra những rủi ro lớn cho an ninh toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á.
3.3. Những nội dung cốt lõi có thể vận dụng (Nội dung có thể vận dụng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đảm bảo bản chất trường Đảng; phục vụ giảng dạy các chuyên đề của môn học, nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ, vị trí việc làm của cá nhân, đơn vị)
 - Mỹ là một nước ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông và ủng hộ giải quyết tranh chấp tại khu vực Biển Đông bằng các biện pháp ngoại giao và hòa bình, và Mỹ sẵn sàng tham dự vào các diễn đàn ngoại giao nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ còn hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam củng cố nâng cao năng lực hàng hải nhằm đối phó với các biện pháp cứng rắn của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Chiến lược chung của Mỹ là xây dựng một mạng lưới an ninh dưới sự dẫn dắt của Mỹ, và ngoài các nước đồng minh và đối tác cũ, Mỹ muốn Việt Nam trở thành một đối tác tích cực của họ và muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt - Mỹ lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Suy cho cùng, Mỹ triển khai chiến lược này là nhằm tới hai mục tiêu: vừa là duy trì ổn định và trật tự tại khu vực và vừa nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc. Chiến lược này vừa tốt và vừa không tốt đối với Việt Nam.
- Mặc dù có vai trò rất quan trọng và tích cực, sự xuất hiện và can dự của Mỹ vào các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là khu vực Biển Đông cũng tạo ra một số thách thức cho Việt Nam trên mặt trận ngoại giao cũng như hợp tác an ninh. Việt Nam có lợi ích to lớn trong việc duy trì môi trường phát triển ổn định và bền vững và vì vậy, Việt Nam ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại khu vực, tuy nhiên, Việt Nam khó có thể hợp tác cùng với Mỹ trong việc bao vây, kiềm chế Trung Quốc, và Việt Nam chỉ có thể hợp tác với Mỹ trong phạm vi các chương trình hợp tác hỗ trợ việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sự lựa chọn của Việt Nam có những cơ sở của mình bởi vì nếu giải quyết không cân bằng trong quan hệ với nước lớn, môi trường hòa bình và ổn định cho phát triển của Việt Nam có thể bị đe dọa. Việt Nam cần phải duy trì quan hệ ổn định tránh những xung đột trên Biển đông với Trung Quốc thông qua các nỗ lực ngoại gia song phương cũng như các đối tác bên ngoài và các diễn đàn đa phương. Nga là một đối tác quan trọng cần phải được tiếp tục phát triển, tuy nhiên, cần xây dựng quan hệ với Nga trên một mặt bằng mới để bảo đảm tránh những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt của phương Tây và đảm bảo chiến lược hiện đại hóa quân đội Việt Nam một cách hiệu quả bảo vệ tốt chủ quyền quốc gia bằng những vũ khí hiện đại và hiệu quả hơn đến từ Mỹ và châu Âu.
- Cạnh tranh chiến lược Mỹ, Trung Quốc và Nga, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc đã trở thành nhân tố thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang giữa các siêu cường này. Hậu quả đối với các nước trong khu vực từ cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc là sự nới rộng khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và sức mạnh quân sự của các nước trong khu vực, điều này cùng với thái độ ngày càng quyết đoán trong tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc, với các nước tại khu vực châu Á trong đó có Việt Nam phải gia tăng chi tiêu quốc phòng của mình nhằm đối phó với thách thức đến từ Trung Quốc.
- Số liệu thống kê từ SIPRI cho thấy, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đang gia tăng trong những năm gần đây, và đứng ở mức cao so với các nước trong khu vực. Theo số liệu của SIPRI, trong giai đoạn 2010-2018 Việt Nam chi khoảng 2.25% GDP cho chi tiêu quốc phòng, và con số này chỉ thấp hơn Singapore nếu so với các nước khác tại khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu tỉ trọng chi tiêu quốc phòng trên GDP của Việt Nam và một số nước Đông Nam Á cho thấy, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đứng thứ hai sau Singapore, hơn gấp đôi so với Indonesia, Malaysia, Philippines, và gần gấp đôi so với Thái Lan nếu xét theo tỉ trọng trên tổng sản phẩm quốc nội. 
- Mặc dù có những nỗ lực lớn cho việc hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với các thách thức mới trong thời gian qua, khoảng cách sức mạnh quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn là rất lớn. Như là một hậu quả của cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và cuộc chạy đua vũ trang nâng cao sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã tạo ra sức ép quân sự rất lớn lên Việt Nam.  Trung Quốc hiện đại hóa quân sự vừa là đối trọng lại sức mạnh quân sự của Mỹ, và đồng thời gia tăng sức mạnh răn đe các nước láng giềng, nhất là các nước có tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông. Trên thực tế, thách thức quân sự của Trung Quốc tới các nước láng giềng không chỉ là tại khu vực biển, mà còn cả trên bộ và trên không khi Trung Quốc đã cải thiện rất nhiều về năng lực tác chiến của lực lượng bộ binh và không quân trong những năm gần đây. 
- Trong bối cảnh sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc vẫn còn được duy trì, Việt Nam cũng như các nước trong khu vực sẽ phải tiếp tục duy trì mức chi tiêu quốc phòng cao để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, và sự gia tăng chi tiêu quốc phòng sẽ ảnh hưởng tới các khoản đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Trong bối cảnh, hệ thống hạ tầng và nguồn vốn đầu tư cho kinh tế - xã hội còn đang thiếu thốn, việc chi tiêu quốc phòng của Việt Nam ở mức cao cũng là một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch hướng đến để kích động, chống phá chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại. Từ những phân tích của cuốn sách, góp phần giúp người đọc hiểu và nắm rõ yêu cầu thực tiễn của việc duy trì chi tiêu quốc phòng của Việt Nam; từ đó góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại.
- Việt Nam cần phải giữ thế cân bằng trong cuộc cạnh tranh chiến lược của ba nước lớn này. Tuy nhiên, việc “cân bằng” này cần phải được thực thi một cách hợp lý trong việc xây dựng quan hệ song phương với từng quốc gia trong tam giác Mỹ - Trung Quốc - Nga. Mỹ vẫn là đối tác quan trọng hàng đầu và là đối tác lớn có vai trò tích cực trong phát triển kinh thế và hỗ trợ an ninh và chủ quyền quốc gia, và vì vậy, Việt Nam cần chú trọng ưu tiên phát tiển quan hệ Việt - Mỹ và cần phải nâng tầm quan hệ lên thành quan hệ “ đối tác chiến lược” góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong hiện tại cũng như tương lai. Trung Quốc là người hàng xóm lớn, và mặc dù có những bất đồng về chủ quyền, quan hệ thương mại với nước này là rất quan trọng. 
-  Việt Nam nằm trong khu vực địa chiến lược phức tạp được xem như là trung tâm phát triển của thế giới trong những thập kỷ tới và sẽ là trung tâm cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới, nhất là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Gia tăng chi tiêu quân sự của Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ có tác động nhiều chiều tới an ninh khu vực và môi trường phát triển của Việt Nam, đòi hỏi chúng ta cần phải có những chiến lực kinh tế, an ninh phù hợp nhằm duy trì sự ổn định và đồng thời khai thác được những lợi thế cho tiến trình phát triển của đất nước.
- Những nội dung vận dụng vào giảng dạy: Chi tiêu quốc phòng có một vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của một quốc gia, và nó là nguồn lực vật chất cụ thể để các quốc gia và đặc biệt là các cường quốc lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nga hiện thực hóa các  tham vọng chính trị toàn cầu của mình. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga đang có chiều hướng gia tăng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây và một đặc trưng của cuộc cạnh tranh này là Trung Quốc cũng như Nga đang gia tăng rất mạnh chi tiêu quốc phòng của mình nhằm hiện đại hóa lực lượng quân đội, thách thức lại vai trờ của Mỹ tại khu vực châu Á, châu Âu và toàn cầu. Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Mỹ gặp một chút khó khăn trong việc gia tăng ngân sách quốc phòng và vì vậy, khoảng cách sức mạnh quân sự Mỹ - Trung - Nga có chiều hướng thu hẹp theo hướng có lợi cho Trung Quốc và Nga. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn là nước có sức mạnh hàng đầu, Trung Quốc và Nga cần phải nỗ lực lớn hơn nếu họ muốn thay thế vai trò của Mỹ trong các vấn đề chính trị thế giới. Mặc dù còn khoảng cách, sự vươn lên của Trung Quốc và của Nga là rất đáng kể trong thời gian vừa qua. Chính sự thu hẹp khoảng cách sức mạnh quân sự này đã tạo ra những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa ba nước cũng như quan hệ quốc tế khi Trung Quốc ngày càng thách thức vai trò của Mỹ tại châu Á, và Nga đã rất quyết đoán trong chính sách đối ngoại của mình với châu Âu khi phát động tấn công Ucraina vào đầu năm nay tạo ra những bất ổn lớn tại châu Âu và toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã có tác động sâu sắc tới kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế chủ chốt như Mỹ, Trung Quốc, và Nga. Diễn biến tiêu cực trong kinh tế của Mỹ, Trung Quốc, Nga cũng như những khó khăn nội bộ khác có thể sẽ làm chi tiêu quân sự của các nước lớn này phải hạn chế gia tăng. Trong số ba cường quốc này, Trung Quốc có thể là nước có nhiều dư địa cho việc gia tăng chi tiêu quân sự của mình. Những khó khăn của Nga hiện nay và trong tương lai có thể sẽ đầu nước này xích lại gần Trung Quốc hơn và một mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế và quân sự giữa Trung Quốc và Nga sẽ là một nhân tố quan trọng trong những biến đổi của trật tự thế giới và chính trị toàn cầu. Những tác động gián tiếp và lâu dài là những tác động khó có thể chỉ ra một cách cụ thể và rõ ràng. Mặc dù vậy, chúng ta có thể nhìn nhận từ mục tiêu cuối cùng và lâu dài của chi tiêu quốc phòng của Mỹ để có thể đưa ra một số nhận định về tác động tới Việt Nam.
Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chuyên đề 3: “Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay”, cụ thể là phần nội dung điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và những tác động đến Việt Nam trong phần câu hỏi cốt lõi 1 và câu hỏi cốt lõi số 2. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chuyên đề 2: “ Cục diện thế giới hiện nay” của bộ môn Quan hệ quốc tế và là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích đối với môn Chính trị học.
- Trong thực hiện nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị và cá nhân: Hiểu được sự điều chỉnh chiến lược của một số nước lớn và phân tích được tác động đến Việt Nam; nắm vững chủ trương, đối sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn.
4. Gợi mở những nội dung cốt lõi cần được trao đổi thảo luận 
- Vấn đề 1: Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Việt Nam tham gia chạy đua vũ trang, đi ngược lại chính sách hòa bình.
- Vấn đề 2: Vì sao các thế lực thù địch nhắm vào chính sách phòng thủ biển, đảo? Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc chính sách phòng thủ biển, đảo trước thềm Đại hội XIV?

                                                                      Hà Nội, ngày 28  tháng  9  năm 2025
	                                                                     CHỦ THỂ GIỚI THIỆU SPKH                          
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